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PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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TỔNG
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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4.02.05.010.016/10/2001AnPhan Trần Văn03091911151

5.64.06.510.004/01/2001AnhMai Tuấn03091911162

5.84.07.010.005/07/2001AnhTrần Lâm03091911183

5.95.06.010.009/03/2001ÂnPhạm Hoàng03091911204

5.24.05.510.004/09/2001BáchBùi Trương Tùng03091911215

7.17.06.510.023/07/2001BìnhVũ Công03091911226

0.00.00.00.024/11/2001ChiếnĐào Xuân03091911237

5.65.05.59.020/08/2001ChiếnMạch Phan Hữu03091911248

4.01.06.59.003/05/2001ChínhTrương Ngọc03091911259

3.23.02.09.016/06/2001DuyNguyễn Quốc030919112610

5.33.07.010.027/12/2001DuyTrầm Nhật030919112711

4.43.05.09.017/05/2000ĐạtBùi Thành030919112812

4.73.05.510.022/01/2001ĐạtPhan Thành030919112913

3.41.05.09.012/01/2001ĐạtTrần Tiến030919113014

4.43.05.09.024/04/2001ĐượcCao Đình030919113115

4.83.06.09.013/02/2001ĐứcLê Hiếu030919113216

3.91.06.010.018/08/2001ĐứcPhạm Minh030919113317

4.73.05.510.013/7/2001HàoNguyễn Anh030919113418

6.55.07.510.009/05/2001HàoTrương Quân030919113519

4.43.05.09.005/10/2001HảoNguyễn Vĩnh030919113620

4.73.05.510.015/04/2001HânPhạm Quốc Bảo030919113721

4.52.06.59.010/06/2001HậuHoàng Việt030919113822

5.33.07.010.003/01/1996HậuNguyễn Nhân030919113923

7.26.08.010.015/08/2001HiếuĐoàn Trung030919114024

4.22.05.510.009/08/2001HiếuHuỳnh Chung030919114125

6.46.06.010.022/10/2001HiếuTrần Trọng030919114226

7.26.08.010.008/09/2001HoàngĐỗ Thanh030919114327

5.34.06.09.003/01/2001HoàngPhan Huy030919114428

4.43.05.09.004/05/2001HuyChâu Quang030919114529

5.22.08.010.002/02/2001HuyDoãn Quốc030919114630

3.91.06.010.018/11/2001HuyĐinh Ngọc030919114731

4.24.03.010.008/03/2001HuyNgô Phước030919114832

5.33.07.010.019/04/2001HuyNguyễn Hữu030919114933
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6.46.06.010.009/01/2001HuyNguyễn Quang030919115034

6.44.08.510.026/08/2001HuyNguyễn Thanh030919115135

4.20.08.010.023/09/2001HuyNguyễn Trương Quốc030919115236

6.66.06.510.015/03/2001HùngTrần Mạnh030919115337

5.75.05.510.021/11/2001HữuNguyễn Trọng030919115438

5.44.06.010.026/01/2001KhangLê Minh030919115539

5.03.06.59.017/7/2001KhangNguyễn Anh030919115640

5.93.08.510.022/04/2001KhangNguyễn Nhựt030919115741

5.02.07.510.025/4/2001KhangNguyễn Vĩnh030919115842

4.73.05.510.015/08/2001KhangPhạm Đổ Phúc030919115943

5.64.06.510.002/01/2001KhoaPhan Trần Đăng030919116044

6.15.06.510.013/10/2001KhoaTrần Đình Anh030919116145

5.95.06.010.011/06/2001KiệtHồng Tuấn030919116246

5.33.07.010.008/02/2001KiệtLê Tuấn030919116347

5.13.06.510.015/11/2001KiệtTrần Anh030919116448

2.71.03.010.009/03/2001LâmHồ Quế030919116549

0.00.00.00.026/09/2001LâmQuách Nguyễn Thanh030919116650

5.01.09.09.022/09/2001LânLê Tấn030919116751

5.95.06.010.002/01/2001LelLê Võ Sẹt030919116852

6.06.05.010.012/06/2001LongTrần Mai Thanh030919116953

7.06.07.510.024/03/2001LợiNguyễn Thành030919117054

3.84.02.010.019/04/2001LuânHuỳnh Trọng030919117155

2.31.02.010.004/01/2001LuânTrần Hửu030919117256

5.24.05.510.017/10/2001LuậnHuỳnh Minh030919117357

6.46.06.010.011/08/2001MinhHuỳnh Ngọc Hải030919117458

5.44.06.010.026/06/2001MinhMai Trọng030919117559

5.95.06.010.007/01/2001NamĐặng Khoa030919117660

6.15.06.510.012/09/2001NgọcMai Thái030919117761

4.22.05.510.012/11/2001NguyễnTrần Quốc030919117862

1.80.02.010.004/11/2001NhànThạch Trần Minh030919117963

6.25.07.09.009/05/2001NhânHồ Văn030919118064

7.28.05.510.010/12/2001NhânLê Tấn030919118165

6.86.07.010.020/05/2001NhânTrần Trọng030919118266

7.17.06.510.020/12/2001NhânTrần Trung030919118367

4.53.05.010.022/01/2001NhấtĐào Xuân030919118468

5.24.05.510.022/10/2001NhấtLê Văn Khoa030919118569

5.14.05.59.026/06/2001NhựtLữ Thanh030919118670

4.31.07.010.003/05/2001PhátChâu Vĩnh030919118771

0.00.00.00.019/04/2001PhongĐỗ Nguyễn Thanh030919118872

4.31.07.010.026/08/2001PhongNguyễn Tấn030919118973
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7.37.07.010.005/07/2001PhốiNguyễn Đình030919119074

3.92.05.09.005/01/2001PhúLê Quang030919119175

4.31.07.010.022/09/2001PhúNgô Quang030919119276

6.77.05.510.022/07/2001PhúcBùi Hoàng Thanh030919119377

5.04.05.010.025/3/2001PhúcNguyễn Hoàng030919119478

5.55.05.010.014/04/2001PhướcNguyễn Thành030919119579

6.55.07.510.023/12/2001QuânVũ Đình030919119680

6.15.06.510.012/06/2001SơnLê Hoàng Thanh030919119781

3.81.06.09.020/02/2000TàiLê Quang030919119882

3.71.05.510.014/6/2001TâmNguyễn Thanh030919119983

5.23.07.09.028/06/2001TânTrần Ngọc030919120084

3.92.05.09.019/02/2001ThànhĐinh Tiến030919120185

5.74.07.09.028/02/2001ThànhLâm Minh Nhật030919120286

5.22.08.010.026/01/2001ThànhLê Dũng030919120387

6.86.07.58.029/11/2001ThẳngTrần Văn030919120488

4.51.07.510.010/02/2001ThắngNguyễn Văn030919120589

4.62.06.510.030/9/2001ThiênVũ Ngọc030919120690

4.73.05.510.028/07/2001ThôngLê Quang030919120891

6.75.08.010.005/11/2001ThuậnNguyễn Đặng Tấn030919120992

5.55.05.010.004/07/2001ThuậnNguyễn Minh030919121093

4.20.08.010.006/07/2001ThươngLâm Hoài030919121194

5.65.05.59.017/07/2001TiếnNguyễn Ngọc030919121295

7.79.05.510.024/02/2001ToànHuỳnh Trung030919121496

5.04.05.010.012/04/2001ToànVõ Văn030919121597

4.02.05.010.017/12/2001TríNguyễn Minh030919121698

6.24.08.010.029/03/2001TríThạch Minh030919121799

4.53.05.010.020/06/2001TríTrần Trung0309191218100

6.77.06.08.008/02/2001TrọngNguyễn Minh0309191219101

5.95.06.010.029/12/2001TrungTrương Đinh0309191220102

6.57.05.010.010/11/2001TrườngNguyễn Hồ Ngọc0309191221103

5.95.06.010.023/07/2001TùngTrần Thanh0309191223104

8.48.08.510.031/10/2001TúĐặng Thanh0309191224105

5.34.06.09.009/03/2001TườngNguyễn Tấn0309191225106

4.73.05.510.016/03/2001VănLê Phú0309191226107

5.33.07.010.002/07/2001ViệtNgô Hoàng0309191227108

7.57.07.510.020/02/2001VĩTô Văn Tuấn0309191228109

6.55.07.510.026/06/2001VươngNguyễn Ngọc0309191229110

8(7.3%)34(30.9%)38(34.5%)20(18.2%)9(8.2%)1(0.9%)0(0%)110(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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